
UPS 1-Pha Line-interactive 
Balzer Pro series 
Blazer	Pro	600 
TÍNH	NĂNG	NỔI	BẬT 

· Tı́ch hợp mạch AVR, oቻ n định điện áp ngõ ra 
· Mạch sạc nhanh, thời gian sạc battery 2~4 giờ 
· Dải điện áp và taቹ n soቷ  ngõ vào rộng (tương thı́ch máy phát điện) 
· Khởi động UPS không caቹ n nguoቹ n điện AC lưới (khởi động DC) 
· Tự động khởi động lại khi nguoቹ n điện AC lưới khôi phục 
· Ngõ vào, ngõ ra tı́n hiệu RJ11 có bảo vệ xung quá điện áp tạm thời 
· Coቻ ng giao tieቷp USB-HID smart battery interface và phaቹn meቹm giám sát và đieቹu khieቻn 
· CE compliance 

Thông số nguồn vào  

Số pha 1 pha (L-N + Ground) 

Kết nối điện ngõ vào Ổ cắm & dây nối phích cắm NEMA 

Điện áp định mức 220/230/240Vac 

Dải điện áp cho phép 162~290Vac 

Tần số định mức 50Hz 

Dải tần số cho phép > 40Hz (auto sensing) 

Thông số nguồn ra  

Công suất max 650VA / 360W 

Cung cấp điện ngõ ra 04 ổ cắm IEC C13 

UPS @ mode điện AC lưới · Điện áp: tương tự ngõ vào 
· Tần số: tương tự ngõ vào 

UPS @ mode backup · Điện áp ngõ ra: 220/230/240Vac ±10% � dạng sóng vuông mô phỏng sin 
· Tần số ngõ ra: 50/60Hz ±1Hz 

Thời gian chuyển mạch Mode điện lưới Mode backup: 4-8ms (max 10ms) 

Thông số battery  

Chủng loại & số lượng 1*12Vdc 7Ah, VRLA, maintenance-free 

Thời gian lưu điện 16 mins @ tải 100W 

Thời gian sạc điện 2~4 hours (đến 90% dung lượng battery) 

Giao diện vận hành  

Nút ấn (power on/off) Khởi động / Tắt nguồn UPS 

LED hiển thị & Còi báo LED kết hợp còi báo thông báo trạng thái hoạt động và báo lỗi 

Truyền thông (communication)  

Cổng giao tiếp · USB-HID smart battery interface 
· Ngõ vào, ngõ ra RJ11 LAN/Modem/Line có bảo vệ xung quá áp 

Phần mềm giám sát và điều khiển Winpower 

Thông số khác  

Môi trường hoạt động · Nhiệt độ: 0~40oC 
· Độ ẩm: 20~90% (không kết tụ hơi nước) 

Kích thước & Trọng lượng · Kích thước: W*D*H = 100*297*143 (mm) 
· Trọng lượng: 4,5kg 

Độ ồn ≤ 40dB 
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